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     TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH THÁI NGUYÊN                        Độc lập – tự do – Hạnh phúc 

 
Bản án số: 13/2019/HSCTN-PT        

           Ngày: 19/11/2019. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông                 ; 

Các Thẩm phán: Ông               ; 

        Bà Lê Thị Hồ   P ươ  ; 

- Thư ký phiên tòa:           ị            –   ư ký  ò  á    â  dâ   ỉnh 

Thái Nguyên;  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tha   ia phiên tòa: 

Ô   Lư    á   ư   - Kiểm sát viên Trung c p.  

Ngày 19 tháng 11  ăm 2019,  ại Hộ    ường Tòa án nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự        ẩm thụ lý số 

10/2019/TLPT-HSCTN ngày 30/10/2019, đối với bị cáo            L, do có 

kháng cáo của bị  áo đối với bản án hình sự sơ   ẩm số 61/2019/HS-ST ngày 24 

tháng 9  ăm 2019 của Tòa án nhân dân        , tỉnh Thái Nguyên.  

* Bị cáo kháng cáo: Tr n Thanh L, sinh ngày 11/3/1991; nơ   K K      

     : Xóm N, xã K, huy    , tỉnh Thái Nguyên; nghề nghi p: Làm ruộng; trình 

độ  ă   ó : 8/12; quốc tịch: Vi t Nam; dân tộc: Sán chí; tôn giáo: Không; giới 

tính: Nam; con ông: Tr   Vă    (đã   ết); con bà: Nguy n Thị H1, s     ăm 

1966; vợ là Tr n Thị Kiều C, s     ăm 1999;  ó 01  o        s     ăm 2018;     

đì    ó 3   ị em, bị cáo là con thứ 3   o       đì  ;   ền án, tiền sự: không; bị cáo 

không bị tạm giữ, tạm giam. Hi n bị  áo đ     ại ngoại tạ  đị    ươ  , có mặt tại 

phiên tòa. 

*   ười bào chữa cho bị cáo: Ông Lê Quang N - L    sư    ộ  Vă    ò g 

L    sư  T –  o   L    sư  ỉ     á        ,   ợ        á   ý    o    ế  đị   

 ủ  Trung tâm trợ        á   ý      ước tỉ     á           ó mặ    

* Bị hại: Anh Nguy    ì    , s     ăm 2002 (     mặt). 

  ườ  đại di n hợp pháp của bị hạ   đồng thờ       ười có quyền lợ     ĩ   ụ 

liên quan): Ông Nguy    ì   P, s     ăm 1971 (có mặt). 

 ều trú tại: Xóm NH, xã  , thành phố T, tỉnh Thái Nguyên. 

*   ười có quyền lợ     ĩ   ụ liên quan:  

Anh Nguy    ì    , sinh  ăm 1993;  v ng mặt). 

 ơ   K K  : Xóm  H, xã  , thành phố T, tỉnh Thái Nguyên. 
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Anh Nguy n Hoàng Tu n A, sinh ngày 02/02/2003; (v ng mặt). 

  ườ  đại di n hợp pháp cho anh A: Bà Tr n Thị T, s     ăm 1970; (v ng 

mặt). 

 ều trú tại: Xóm NH, xã  , thành phố T, tỉnh Thái Nguyên. 

*   ười làm chứng: Anh Phạm Ngọc T1; (v ng mặt). 

Trú tại: Xóm TT, xã  , thành phố T, tỉnh Thái Nguyên. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài li u có trong hồ sơ  ụ án và di n biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

á  được tóm t t như s  : 

K oả   21   ờ 20      ngày 11/7/2018, Tr n Thanh L, s     ăm 1991 (không 

có gi     é   á  x     o q   đị    đ ều khiển xe môtô BKS: 20H1 - 277.10     oạ  

xe trên 50cc đ   ừ nhà   xóm N, xã K, huy     xuố     ường C, thành phố T, khi 

đến km 135 + 800 Quốc lộ 17, thuộ  địa ph n xóm TT, xã H, huy     thì L quan 

sát th     í    ước, cùng chiề  đ   ủa mình có xe 01 m     s   xá  định là xe mô 

tô có BKS: 20B1 - 226 71, đă   ký m             ì    , s     ăm 1993,     

quán xóm NH, xã  , thành phố T) do anh Nguy    ì      s     ăm 2002,      ại 

xóm NH,   ườ    , TP T, tỉnh Thái         đ ều khiển, phía sau ch  anh 

Nguy n Hoàng Tu n A  s     ăm 2003      ù   địa chỉ). Lúc này, xe môtô do anh 

H đ ều khiể  đ     ó    ề   ướ   đ  d n về giữ  đường vớ  ý định rẽ s      á  vào 

ngõ xóm NH,   ườ    , thành phố T. L quan sát th y xe của anh H đ     m nên 

đã b t tín hi u, b m  ò  x    ượt. Mặc dù xe môtô do anh H đ ều khiể    ư    á   

về bên phải theo chiề  đ     đ    đ   ề giữ  đườ   để chuyể   ướ     ư   L vẫn 

 ă    ố  độ để  ượt, khi xe của L đ ều khiể  đ     ượt lên thì b t ngờ xe mô tô do 

anh H đ ều khiể  đá    á  s      á  để rẽ vào ngõ nên xe môtô BKS 20H1 - 277.10 

do L đ ều khiể  đã đâm   o   í  s  , b     á   ủa xe môtô do anh H đ ều khiển. 

H u quả: Anh Nguy    ì     bị   ươ     ả  đư  đ    nh vi      k o        

ươ     á              ứ , s   đó     ển b nh vi n Vi    ứ  đ ều trị đến ngày 

24/7/2018 về đ ều trị tại B nh vi      k o   W   á          Tại bản kết lu n 

  ám định pháp y số 363/TgT ngày 10/10/2018 của Trung tâm pháp y tỉnh Thái 

Nguyên kết lu n: Tỷ l  tổ    ươ    ơ   ể của anh Nguy    ì     do   ươ    í   

gây nên hi n tại là 81%. Anh Nguy n Hoàng Tu n A bị   ươ     ả  đư  đ    nh 

vi       á         đ ều trị từ      11/7/2018 đến 24/7/2018 thì ra vi n, mặc dù 

     bị   ươ     ư    ừ chố    ám định và không yêu c u bị cáo phải bồ    ường. 

 ả    â             L      bị   ươ      ả  đ       đ ề    ị      x  m     bị  ư 

          

Kết quả xét nghi m đị    ượng cồn trong máu của Tr n Thanh L  ạ  thờ  đ ểm 

10 giờ 07 phút ngày 12/7/2018 là 13,3 mmol/L   ươ   đươ   61,2 m /100m     o 

q   đị    ạ     ế  đị   số 939/  - Y       23/3/2010  ủ   ộ Y  ế ).   

Về   á       m dân sự: P í  bị  ạ  yêu c u bị cáo bồ    ường số tiền 

100 000 000 đồng,  ạ         ò  sơ   ẩm bị cáo        í            bồ    ườ      o 

         ủ    í  bị  ạ     đã bồ    ườ        50 000 000 đồ  . 
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Tại bản án hình sự sơ   ẩm số 61/2019/HS-ST ngày 24 tháng 9  ăm 2019 của 

Tòa án nhân dân        , tỉnh Thái Nguyên đã quyế  định:  

Tuyên bố bị cáo            L phạm tội "Vi phạm q   định về tham gia giao 

      đường bộ”. 

1.  p dụ   đ ểm a, b khoả  2   ề  260; đ ểm b, s khoản 1, khoả  2   ều 51; 

k oả  1   ề  54;   ề  38  ủ  Bộ       ì   sự  ăm 2015. 

Xử phạt:            L  30 (Ba mươ     á    ù    ời hạn tù tính từ      đ  thi 

hành bản án. 

2. Trách nhi m dân sự: Áp dụ     ều 48 Bộ lu t hình sự;  á    ều 585, 586, 

590; khoả  2   ều 357, khoả  2   ều 468 Bộ lu t dân sự  ăm 2015  

Ghi nh n sự tự nguy n th a thu n của bị cáo, bị hạ       ườ  đại di n bị hại 

với số tiền bồ    ường là 100.000.000 đồ   (mộ    ăm       đồng). Bị  áo đã bồi 

  ườ   được 50.000.000 đồ  , còn phải bồ    ường tiếp cho anh Nguy    ì     

số tiền là 50.000.000 đồ g   ăm mươ        đồng).  

Ngoài ra bản án còn quyế  định xử  ý       ứ  ,    ĩ   ụ   ị  án phí và 

thông báo quyền kháng cáo theo lu   định.  

    k   xé  xử sơ   ẩm, bị  áo đã           ngay bả  á   ề        á       m 

dâ  sự, bồ    ườ     o bị  ạ  số   ề   ò   ạ     50 000 000 đồ      o bả  á  sơ 

  ẩm đã         ạ  d      ườ  bị  ạ   ó đơ  x     o bị  áo đượ    ảm      ì   

  ạ      ư    á     o  

Ngày 02/10/2019 bị cáo            L kháng cáo xin giảm nh  hình phạt, x   

đượ   ả   ạo  ạ  đị    ươ  . 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo            L giữ nguyên nội dung kháng cáo 

và khai nh n toàn bộ hành vi phạm tội của mình.  

K ểm sá         á  b ể  q    đ ểm  ủ  Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên  ề        ả  q  ế   ụ á       k   tóm t t nội dung vụ á ,   â   í   đá   

giá tính ch t vụ án, xem xét nhân thân, các tình tiết giảm nh  trách nhi m hình sự 

đối với bị cáo, các nộ  d         q    đến kháng cáo của bị cáo      Thanh L.  ại 

di n VKSND tỉ     á         đề nghị Hộ  đồng xét xử áp dụng đ ểm b k oả  1 

  ề  355, đ ểm   k oả  1   ều 357 Bộ lu t tố tụng hình sự ch p nh n kháng cáo 

của bị cáo, sử  bả  á  hình sự sơ   ẩm số 61/2019/HS-ST ngày 24 tháng 9  ăm 

2019 của Tòa án nhân dân        , tỉnh Thái Nguyên    o  ướ     ữ         ì   

  ạ  mứ   ì     ạ   ù      o bị  áo đượ   ư    á     o.  

L    sư b o   ữ    o bị  áo   ì   b   ý k ế  b o   ữ  đã k     đị   bả  á  

sơ   ẩm kế   ộ  bị  áo L  ề  ộ   V    ạm q   đị    ề    m        o       đườ   

bộ”     ó  ă   ứ đ      á      , k     o  , mứ   ì     ạ  30   á    ù      ù  ợ   

              q ả xả       ư   ớ ,     mộ       do   ườ  bị  ạ , bả    â  bị  áo 

     bị   ươ    í     ế      mặ  dù bị  áo  ó k ó k ă   ề k     ế   ư   đã 

     m               bả  á  sơ   ẩm  ề   á       m bồ    ườ   dâ  sự đã bồ  

  ườ   xo   100       đồ     o   ườ  bị  ạ ,  ạ         ò  đạ  d      ườ  bị  ạ  

x     ảm      ì     ạ     x     o bị  áo đượ   ư    á     o, bị  áo      đã  ó 

đơ  k á    áo bổ s    x   đượ   ư    á     o    đượ       xã  ơ   ư     xá  
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       ả    â  bị  áo   ư   ó   ề  á    ề  sự, k      ó  ì     ế   ă    ặ         

 o     đề    ị  ộ  đồ   xé  xử        ẩm á  dụ     ề  65  ộ       ì   sự    

   ị q  ế  số 02/2018/  -   P           k á    áo  ủ  bị  áo,   o bị  áo 

           L đượ   ư    á     o để  ả   ạo  ạ  đị    ươ    

Bị cáo,   ườ  đạ  d      ườ  bị  ạ     không  ó ý k ế  tranh     , lời nói sau 

cùng bị  áo đề nghị Hộ  đồng xét xử cho bị  áo được giảm nh  hình phạt và x   

đượ   ư    á     o để cải tạo tạ  địa p ươ     

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

      ơ s  nội dung vụ á ,  ă   ứ vào các tài li u có trong hồ sơ  ụ á  đã 

được tranh tụng tại phiên tòa. Hộ  đồng xét xử nh   đị     ư s  :  

[1]. Về  ì     ứ :  ơ  k á    áo  ủa bị cáo            L x   được giảm nh  

hình phạt và cải tạo tạ  đị    ươ   đượ   ử  trong hạn lu   định,  ó  ộ  d       

 ì     ứ    ù  ợ   ớ  q   đị       đượ   ộ  đồ   xé  xử          , xét xử theo 

  ủ  ụ  phúc thẩm.  

[2] Về  ộ  d   : Với d    b ế  hành vi m  bị  áo đã   ự       đượ  m   ả   

      ộ  d     ụ á      trên   ì Bản án hình sự sơ   ẩm số 61/2019/HS-ST ngày 

24   á   9  ăm 2019  ủ   ò  á    â  dâ         , tỉnh Thái Nguyên đã xé  xử bị 

cáo      Thanh L về tộ   V    ạm q   định về    m        o       đường bộ” 

theo đ ểm a, b khoả  2   ều 260 L    ăm 2015     ó  ă   ứ, đ      ườ , đ    

 ộ , đ      á      .  

[3] Xét  ộ  d    kháng cáo xin   ảm      ì     ạ     x   đượ   ả   ạo  ạ  đị  

  ươ   của bị cáo Hộ  đồng xét xử th y: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, xâm phạm trực tiế  đế      o         ộ  ,       ự       ộ  , bị  áo 

đ ề  k  ể  x  m     trên 50cc tham gia giao thông khi   ư   ó    y phép lái xe,  ơ 

  ể  ó  ồ   độ  ồ   ượ  mứ    o   é ,   ể      ý   ứ   o    ườ     á      ,  o  

  ườ    í   mạ  , sứ  k     ủ    ườ  k á       ự   ế          ủ  bị  áo đã  â      

 ạ  dẫ  đến   ươ    í     m  ổ   ạ  81% sứ  k    cho   ườ  bị hại. C   sơ   ẩm 

đã x m xé  đế   í         ủ   ụ á , x m xé   ề   â    â ,  á   ì     ế    ảm     

     đố   ớ  bị  áo    á  dụ    á  q   đị    ủ    á       xử bị  áo mứ  á  30 

  á    ù  dướ  mứ             ủ  k      ì     ạ        ù  ợ      k      ó  ơ s  

  ảm      ì     ạ   ù   o bị  áo. Tuy nhiên, tạ         ò         ẩm bị  áo  ó 

thêm  ì     ế    ảm     bổ s    mớ  đó    s   k   xé  xử sơ   ẩm bị  áo đã   ế   ụ  

bồ    ườ     o   ườ  bị  ạ  số   ề   ò   ạ  (50.000.000 đồ  )    o bả  á  sơ   ẩm 

đã      ,   ể      ý   ứ       m               bả  á  sơ   ẩm  ề   á       m bồ  

  ườ   dâ  sự  ủ  bị  áo   ộ  đồ   xé  xử      bị  áo   ạm  ộ   â      q ả    do 

       ý, bị  áo  ó   â    â   ố ,   ư   ó   ề  á    ề  sự, k      ó  ì     ế   ă   

 ặ  ,  ó    ề   ì     ế    ảm     đó   :  ự        bồ    ườ    o   bộ        ạ  để 

k      ụ      q ả          k ẩ  k    báo, ă   ă   ố   ả  đượ  q   đị    ạ   á  

đ ểm b, s k oả  1   ề  51  ộ       ì   sự    o      bị  áo  ò  đượ   ư    02  ì   

  ế    ảm       á       m  ì   sự đượ  q   đị    ạ  k oả  2   ề  51  ộ       ì   

sự đó   :   ườ  bị  ạ        ó mộ                ườ  đạ  d      ườ  bị  ạ   ó đơ  

x     ảm      ì     ạ    o bị  áo   ả    â  bị  áo      ườ  dâ   ộ     ể  số, số   

  k    ự  đặc bi   k ó k ă   xóm N, xã K,        ) vùng dân tộc thiểu số và 
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miền núi tỉ     á         đượ  q   định tại Danh sách ban hành kèm theo Quyết 

đị   582/  -     ăm 2017  ủ    ủ  ướ     í   P ủ, bị  áo      o độ     í   

  o       đì     ả       m          o     , k   xả          ạ  bả    â  bị  áo      

bị   ươ    í     ã  xươ   sườ     ả  đ  đ ề    ị, bị  áo  ó đơ  x     ảm      ì   

  ạ     x    ư    á     o đượ   ỷ b     â  dâ  xã  ơ  bị  áo  ư     xá        

 ố     ế   ớ  q   đị    ạ    ề  2  ủ     ị q  ế  02/2018/  -   P      

15/5/2018  ủ   ộ  đồ     ẩm   á   ò  á    â  dâ   ố    o  ướ   dẫ  á  dụ   

  ề  65  ộ       ì   sự  ề đ ề  k      o   ườ  bị kế  á    ạ   ù đượ   ư    á  

treo,  ộ  đồ   xé  xử       ó đủ  ơ s  để           k á    áo xin  ư    á     o 

 ủ  bị  áo,     sử  bả  á   ì   sự sơ   ẩm   ữ        mứ   ì     ạ       o bị  áo 

đượ   ư    á     o      ù  ợ . 

[4] Về   á       m dâ  sự:  ạ             ẩm bị  áo đã  ộ  bổ s         xá  

     bồ    ườ   số   ề  50 000 000 đồ        02/101/2019,   ể      bị  áo đã  ự 

                 xo   bả  á  sơ   ẩm  ề        á       m dâ  sự bồ    ườ   

  ươ    í   số   ề  100 000 000 đồ     o   ườ  bị  ạ ,  ạ         ò         ẩm 

  ườ  đạ  d      ườ  bị  ạ  xá       đã      đủ số   ề  bị  áo bồ    ườ      o bả  

á  sơ   ẩm đã          k      ó ý k ế   ì   o   á  s     ì     ế  mớ       ộ  đồ   

xé  xử  ă   ứ  á    ề  30, 345  ộ       ố  ụ    ì   sự để x m xé                bị 

 áo đã bồ    ườ   xo    ề   á       m dâ  sự   o   ườ  bị  ạ   

[5] Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo được ch p nh n nên bị  áo không   ả  

  ị  á    í  ì   sự        ẩm  

[6] Các quyế  định khác  ủ  bả  á  sơ   ẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

đã có hi u lực pháp lu t, kể từ ngày hết kháng cáo, kháng nghị.   

[7] P á  b ể  của K ểm sá       đạ  d    Vi n kiểm sát    ý k ế   ủ  L    sư 

b o   ữ    o bị  áo tại phiên tòa        ẩm     ó  ă   ứ, c n đượ  ch p nh n.  

 Vì các lẽ trên, Hộ  đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên,  

QUYẾT ĐỊNH 

 ă   ứ   ề  30, 345, đ ểm b khoả  1   ều 355, đ ểm   k oả  1   ều 357 Bộ 

lu t tố tụng hình sự. Ch p nh n mộ       kháng cáo của bị cáo            L, sử  

bản án hình sự sơ   ẩm số 61/2019/HS-ST ngày 24 tháng 9  ăm 2019 của Tòa án 

nhân dân        , tỉnh Thái Nguyên.  

Tuyên bố: Bị cáo Tr n Thanh L phạm tộ   V    ạm q   định về tham gia giao 

      đường bộ”  

1. Áp dụ  :  á  đ ểm a, b khoả  2   ều 260;  á  đ ểm b, s khoản 1, khoản 2 

  ều 51, khoả  1   ều 54;   ề  65 Bộ lu t hình sự;    ị q  ế  02/2018/  -

   P      15/5/2018  ủ   ộ  đồ     ẩm   á   ò  á    â  dâ   ố    o  

Xử phạt: Tr n Thanh L 30 (B  mươ     á    ù   o  ư    á     o    ờ       

  ử   á      60   á  mươ     á    í    ừ            á         ẩm   

Giao bị cáo            L cho UBND xã K, huy    , tỉnh Thái Nguyên giám 

sát và giáo dục trong thời gian thử   á      o     ường hợ    ườ  đượ   ư ng án 

https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-582-qd-ttg-danh-sach-thon-dac-biet-kho-khan-xa-dan-toc-thieu-so-2016-2020-2017-55088.html
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-582-qd-ttg-danh-sach-thon-dac-biet-kho-khan-xa-dan-toc-thieu-so-2016-2020-2017-55088.html
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   o      đổ   ơ   ư       ì được thực hi      o q   định tại khoả  1   ều 69 Lu t 

thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu   ườ  đượ   ư ng án treo cố ý vi phạm    ĩ  

vụ    o q   định của Lu t Thi hành án hình sự 02 l n tr  lên thì Tòa án có thể 

quyế  định buộ    ườ  đó   ải ch p hành hình phạt tù của bả  á  đã   o  ư ng án 

treo. 

2. Trách nhi m dân sự: Áp dụ     ều 48 Bộ lu t hình sự;  á    ều 585, 590 

Bộ lu t dân sự  ăm 2015  

Ghi nh n sự th a thu n  ủ  bị  áo      ườ  đạ  d      ườ  bị  ạ   ề      bị 

 áo bồ    ườ          ạ  sứ  k      o   ườ  bị  ạ  số tiền 100.000.000 đồ   (Một 

  ăm       đồng). Xá       bị  áo đã bồ    ường xong. 

3. Án phí: Áp dụ     ều 136 Bộ lu t tố tụng hình sự; đ ểm   k oả  2   ề  23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH về án phí. Bị cáo            L không phải 

  ị  án phí hình sự phúc thẩm.  

4. Các quyế  định khác của bả  á  sơ   ẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

có hi u lực pháp lu t kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Bản án phúc thẩm có hi u lực   á       kể từ ngày tuyên án./. 

 

  Nơi nhận:                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh TN;                                    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-     ư   á   ỉ      

- TAND    ;  

- VKSND    ;  

- UBND xã K,  ;   

- THADS  ;  

- Bị cáo L;                                                                               

- Bị hại,   ườ  đại di n BH;                                                      

- TT. trợ giúp pháp lý NN;                                      Nguyễn Tất Thắng                                 
- Lư   ồ sơ  ụ án.                                                           

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


